
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL Ghi chú

1 18020873  Nguyễn Thị Ngọc Mai  11/11/2000  20  3.97 Xuất sắc

2 18020622  Bùi Thị Thu Hương  28/06/2000  20  3.84 Xuất sắc

3 18020664  Bùi Thị Huyền  04/06/2000  20  3.82 Xuất sắc

4 18020872  Nguyễn Thị Lý  29/11/2000  20  3.82 Xuất sắc

5 18021265  Lê Thị Thủy Tiên  14/01/2000  20  3.81 Xuất sắc

6 18021098  Vũ Thái Sơn  13/02/2000  20  3.79 Xuất sắc

7 18020771  Vũ Việt Linh  15/06/2000  20  3.75 Xuất sắc

8 18020537  Nguyễn Việt Hoàn  12/11/2000  22  3.74 Xuất sắc

9 18020441  Nguyễn Đình Hải  13/05/2000  22  3.71 Xuất sắc

10 18021168  Hà Duy Thanh  07/11/2000  20  3.70 Xuất sắc

11 18021394  Trần Duy Tùng  16/02/2000  22  3.69 Xuất sắc

12 18020465  Phạm Đức Hậu  12/06/2000  22  3.68 Xuất sắc

13 18020208  Lê Long Biên  25/11/2000  20  3.67 Xuất sắc

14 18020700  Trần Thị Khánh  04/12/2000  20  3.66 Xuất sắc

15 18021108  Đoàn Trọng Sỹ  13/08/2000  19  3.66 Xuất sắc

16 18021230  Nguyễn Đức Thịnh  30/04/2000  19  3.66 Xuất sắc

17 18021407  Đào Đức Tùng  02/08/1999  19  3.63 Xuất sắc

18 18021247  Nguyễn Quang Thuấn  27/07/2000  18  3.63 Xuất sắc

19 18020971  Nguyễn Thị Minh Nguyệt  03/06/2000  19  3.61 Xuất sắc

20 18020876  Vũ Phúc Mạnh  03/07/2000  19  3.60 Xuất sắc

21 18021449  Nguyễn Quang Vỹ  06/10/2000  19  3.57 Xuất sắc

22 18021396  Hoàng Công Tùng  25/10/2000  20  3.56 Xuất sắc

23 18020474  Hoàng Mạnh Hiệp  19/04/2000  19  3.55 Xuất sắc

24 18021332  Nguyễn Thành Trung  23/03/2000  19  3.54 Xuất sắc

25 18020179  Trần Thị Hồng Ánh  02/01/2000  19  3.53 Xuất sắc

26 18020283  Khuất Duy Đạt  05/08/2000  19  3.52 Xuất sắc

27 18020200  Đào Thái Bảo  13/08/2000  19  3.39 Xuất sắc

28 18020133  Lưu Văn Anh  03/11/2000  16  3.38 Xuất sắc

29 18020515  Nguyễn Đức Hiếu  22/10/2000  18  3.36 Xuất sắc

30 18020260  Đặng Ngọc Cường  01/11/2000  21  3.34 Xuất sắc

1 19020693  Nguyễn Duy Hiệp  19/01/2001  20  3.70 Xuất sắc

2 19020733  Nguyễn Thị Nga  19/10/2001  18  3.65 Xuất sắc

3 19020680  Trần Đức Đông  09/07/2001  20  3.64 Xuất sắc

4 19020674  Lại Chí Công  17/03/2001  18  3.62 Xuất sắc

5 19020687  Tăng Thị Giang  10/01/2001  20  3.61 Xuất sắc

6 19020737  Hoàng Như Ngọc  19/09/2001  18  3.58 Xuất sắc

7 19020771  Nguyễn Kiều Trang  17/11/2001  20  3.52 Xuất sắc

8 19020672  Vũ Thành Công  17/07/2000  22  3.48 Xuất sắc

9 19020721  Nguyễn Thế Thành Luân  10/09/2001  20  3.46 Xuất sắc

10 19020743  Nguyễn Tài Phúc  18/02/2001  22  3.27 Xuất sắc

11 19020741  Đại Hùng Phi  06/05/2001  25  3.26 Xuất sắc

12 19020782  Đỗ Trọng Tuấn  19/12/2001  20  3.25 Tốt

1 20020818  Nguyễn Ngọc Minh  27/11/2002  19  3.63 Tốt

2 20020840  Đinh Trọng Thăng  14/03/2002  19  3.55 Xuất sắc

3 20020835  Trần Ái Sương Sương  26/06/2002  17  3.54 Tốt

4 20020845  Hán Thị Thu  05/11/2002  17  3.49 Xuất sắc

5 20020803  Phạm Quang Hưng  16/10/2002  19  3.43 Tốt

1 21021042  Vũ Quốc Thịnh  18/09/2003  18  3.50 Xuất sắc


